Tiết 30: Thực hành : TRUYỀN CHUYỂN ĐỘNG
I. Mục tiêu:
 Sau bài này, GV phải làm cho HS:
- Kiến thức: Hiểu được cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bô truyền chuyển động.
- Kĩ năng: Tháo, lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền động.
- Thái độ: Có tác phong làm việc theo đúng qui trình, có ý thức tổ chức kỉ luật, giữ gìn vệ sinh và an toàn lao động.
Trọng tâm: Nhận dạng các cơ cấu và cách xác định tỉ số truyền.
II. Chuẩn bị của thày và trò:
* Chuẩn bị nội dung:
- Nghiên cứu bài bài 29, 31 SGK và SGV.
- Tham khảo Gia công cơ khí – Nguyễn Trọng Bình.
* Chuẩn bị về đồ dùng dạy học:
- Bộ mô hình truyền chuyển động : bộ truyền đai, bánh răng, xích.
- Các dụng cụ đo và tháo lắp: thước lá, thước cặp, kìm, tua vít, mỏ lết, …( nếu cần
- Mẫu báo cáo kết quả thực hành:
Truyền và biến đổi chuyển động
Họ và tên học sinh: ………………………….
Lớp:………………….
1. Các số liệu thực hành:
	
	Bánh dẫn
	Bánh bị dẫn
	Tỉ số truyền (i lí thuyết
	Tỉ số truyền (i  thực tế

	Đường kính bánh đai
	Dd = ….
	Dbd = …..
	
i =  =
	
i =  =

	Số răng của cặp bánh răng
	Zd = …...
	Zbd = …..
	
i =  =
	
i =  =

	Số răng bộ truyền động xích
	Zd = …..
	Zbd = …..
	
i =  =
	
i =  =


2. Đĩa xích xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn. Vì sao?
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Tổ chức lớp: (2ph
2. Kiểm tra bài cũ: (5 ph
Nêu cấu tạo, nguyên lí làm việc của cơ cấu tay quay – con trượt.



Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay? Lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ truyền chuyển động(i =  =  = 
- HS: Lên làm.
- GV: Gọi HS nhận xét, bổ sung, đánh giá và cho điểm.
3. Bài mới: Thực hành.
ĐVĐ: (1ph Tiết 28 chúng ta đã được học về các cơ cấu truyền chuyển động, để hiểu hơn về cấu tạo và nguyên lí làm việc của một số bộ truyền , biết được cách tháo lắp và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền động, ta cùng làm bài thực hành truyền chuyển động.
	Hoạt động 1: Giới thiệu bài (5ph

	

I. Chuẩn bị ( SGK



II. Nội dung và trình tự tiến hành:

	- GV nêu mục tiêu bài thực hành.
- Cho HS đọc chuẩn bị trong SGK.Sau đó giới thiệu các bộ truyền động và các dụng cụ.
- Gọi HS đọc rõ nội dung và trình tự tiến hành.
- Các bạn cùng theo dõi cô làm mẫu.
	- Lắng nghe.

- Đọc.



- Đọc.

	Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo của các bộ truyền chuyển động (9ph

	1. Đo đường kính bánh đai, đếm số răng của các bánh răng và đĩa xích.



2. Lắp ráp các bộ truyền động và kiểm tra tỉ số truyền.

	- Hướng dẫn HS cách tháo rời rời các chi tiết ( chú ý không để rơi các chi tiết
- Hướng dẫn HS đo đường kính các bánh đai bằng thước lá hoặc thước cặp.( chú ý đơn vị tính bằng mm
- Hướng dẫn cách đếm số răng của bánh răng.

- Hướng dẫn trình tự lắp ráp các chi tiết của từng bộ truyền động.
- Hướng dẫn cách điều chỉnh các bộ truyền động để đảm bảo hoạt động bình thường.
- Hướng dẫn cách vận hành để tìm hiểu nguyên lí làm việc ( chú ý đảm bảo an toàn khi vận hành
- Hướng dẫn cách đếm số vòng quay t/ứng của bánh bị dẫn khi bánh dẫn quay 1 vòng, cách tính toán tỉ số truyền lí thuyết và thực tế.
- Tương tự cho các bộ truyền động khác.
	- Giữ trật tự, quan sát , tiếp thu và ghi chép.

	Hoạt động 3: Tổ chức cho HS thực hành (17ph

	Bảng báo coả thực hành.
	- Phân các nhóm  thực hành và tổ chức vị trí làm việc, giao dụng cụ và thiết bị.



- Chú ý không để rơi các chi tiết.
- Quan sát tác phong làm việc của các nhóm.
- Chú ý an toàn lao động.



- GV cho HS tự hoàn thành bản báo cáo của mình, thay câu 2 bằng câu khác.
	- Các nhóm nhận dụng cụ, thực hiện.

- Phân biệt được bánh đai dẫn và bánh đai bị dẫn, đĩa dẫn và đĩa bị dẫn, bánh răng dẫn và bánh răng bị dẫn.
- Các nhóm thực hiện tháo mô hình.
- Đo đường kính các bánh đai, đếm số răng, của đĩa xích và cặp bánh răng. Sau đó ghi vào báo cáo thực hành.
- HS thực hiện thao tác lắp và điều chỉnh các bộ truyền động như hướng dẫn ban đầu.
- Quan sát sự ăn khớp răng với xích và răng với răng.
- Tính toán tỉ số truyền và ghi vào báo cáo thực hành.
- Cá nhân hoàn thành bản báo cáo thực hành của mình.


4. Củng cố: (3 ph
- GV thu bản báo cáo thực hành.
- GV cho 1 HS hoàn thành bảng báo cáo.
5. Hướng dẫn về nhà: (3 ph
- GV đưa thêm thông tin vì sao cần làm đĩa dẫn to hơn đĩa bị dẫn.
- Đọc và nghiên cứu bài 32 SGK, chuẩn bị mẫu vật về các dây điện, sứ, tải tiêu thụ điện năng như bóng đèn.
- Nhận xét giờ học.
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